
STT HỌ VÀ TÊN SỐ GHẾ

I Chi bộ các cơ quan Đảng (15 đại biểu chính thức)

1 Trần Quốc Bình ĐOÀN CHỦ TỊCH

2 Phạm Chí Trung ĐOÀN CHỦ TỊCH

3 Nguyễn Thanh Phong 53

4 Trương Thái Công 54

5 Đỗ Thị Hồng Thu 55

6 Nguyễn Thị Loan ĐOÀN CHỦ TỊCH

7 Châu Thanh Nhặn BAN THẨM TRA TCĐB

8 Nguyễn Thái Ngọc BAN THẨM TRA TCĐB

9 Nguyễn Thị Kim Ngọc ĐOÀN CHỦ TỊCH

10 Huỳnh Hải Sơn 62

11 Võ Hồng Châu ĐOÀN THƯ KÝ

12 Huỳnh Thị Thùy Liên 63

13 Trần Vũ Thanh Huy 69

14 Trần Thị Mộng Hoa 77

15 Nguyễn Khắc Ninh 70

II Đảng bộ UBND xã (20 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Trung Tín ĐOÀN CHỦ TỊCH

2 Nguyễn Hoàng Tâm 60

3 Lê Thị Anh Thư 58

4 Bào Thanh Loan 57

5 Huỳnh Thanh Hồ 68

6 Nguyễn Đăng Khoa 59

7 Đỗ Hồng Thanh BAN THẨM TRA TCĐB

VỊ TRÍ GHẾ NGỒI ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC
DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH BÌNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

-----

Ghi chú:  Các vị trí Đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Đoàn Thư ký
được dự kiến bầu trong Đại hội tại phiên trù bị
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8 Đoàn Thị Cẩm Nhi ĐOÀN THƯ KÝ

9 Trần Thiều Huệ Tiên 56

10 Phan Thị Tiếm ĐOÀN THƯ KÝ

11 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 64

12 Bùi Thị Trúc Loan 71

13 Dương Vương Nghiệp 72

14 Lê Thị Kim Duyên 73

15 Lê Thị Mộng Tuyền 74

16 Ngô Thị Tuyên Huyền 76

17 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 75

18 Nguyễn Văn Trạng 82

19 Trần Thị Ngọc Thúy 83

20 Trần Thị Thanh Xuân 84

III Chi bộ Quân sự (05 đại biểu chính thức)

1 Trần Quang Châu 154

2 Ngô Hồng Đức 155

3 Nguyễn Thái Vũ 156

4 Mai Thanh Hào 163

5 Võ Phúc Hậu 164

IV Chi bộ Công an (05 đại biểu chính thức)

1 Lê Hoàng Giang 149

2 Nguyễn Minh Phương 150

3 Dương Thanh Sơn 151

4 Trần Tuấn Thanh 152

5 Nguyễn Trường Hải 153

V Đảng bộ Trung tâm Y tế (15 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Hồng Châu 157

2 Nguyễn Văn Lợi 158
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3 Nguyễn Đăng Phú 159

4 Lê Hoàng Tâm 160

5 Nguyễn Thị Thu Hồng 161

6 Trần Tấn Phượng Nguyên 162

7 Nguyễn Thị Hồng 165

8 Lê Thuận Nhân 166

9 Lê Trần Phi Bảo 167

10 Hồ Thị Phương Dung 168

11 Võ Thúy Hương Thư 169

12 Phạm Văn Quang 170

13 Nguyễn Thanh Hiếu 171

14 Trần Công Bằng 172

15 Trần Thị Thu Thảo 177

VI Chi bộ Trạm Y tế (05 đại biểu chính thức)

1 Lê Thị Thủy 65

2 Võ Huỳnh Nguyệt Thu 173

3 Huỳnh Văn Riếp 174

4 Ngô Hồng Cẩn 175

5 Nguyễn Thị Diễm Thúy 176

VII Chi bộ Bảo hiểm xã hội (03 đại biểu chính thức)

1 Võ Hồng Vinh 181

2 Võ Ngọc Hoa 182

3 Nguyễn Thị Thu Thủy 183

VIII Chi bộ Trung tâm Viễn thông (02 đại biểu chính thức)

1 Trần Thị Thanh Tuyền 178

2 Huỳnh Kỳ Nam 179

IX Đảng bộ Trường THCS Nguyễn Văn Thiều (07 đại biểu chính thức)

1 Châu Ngọc Toàn 117
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2 Nguyễn Thị Lệ Huyền 110

3 Nguyễn Vân Trọng 111

4 Lê Thị Huỳnh Như 112

5 Vương Trần Phùng 113

6 Nguyễn Thành Tính 114

7  Phạm Thị Thanh Nhàn 107

X Đảng bộ Trường Tiểu học Phan Thế Dõng (07 đại biểu chính thức)

1 Phan Văn Thạnh 189

2 Nguyễn Thị Hồng Trang 190

3 Lê Kim Duyên 191

4 Nguyễn Hoàng Anh 192

5 Nguyễn Kim Tuyến 193

6 Phạm Thị Anh Thư 194

7 Nguyễn Ngọc Hân 195

XI Chi bộ Ấp 1 (06 đại biểu chính thức)

1 Đặng Thế Hùng 04

2 Nguyễn Thị Thanh Thúy 03

3 Trần Thành Được 02

4 Nguyễn Thanh Bình 01

5 Nguyễn Thị Lệ 05

6 Đặng Thị Lan Chi 06

XII Chi bộ ấp 2 (06 đại biểu chính thức)

1 Lê Ngô Mỹ Hạnh 08

2 Lê Đức Anh Kiệt 07

3 Võ Thị Bạch 09

4 Phạm Thị Xuân Hoa 10

5 Trần Tố Trang 11

6 Giảng Văn Phi Điền 12
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XIII Chi bộ ấp 3 (08 đại biểu chính thức)

1 Võ Văn Chinh 16

2 Nguyễn Văn Hùng 15

3 Nguyễn Thị Dung 14

4 Trần Thị Đào 13

5 Nguyễn Thị Lan 17

6 Võ Văn Trọng 18

7 Thái Kim Lan 19

8 Huỳnh Văn Triều 20

XIV Chi bộ ấp 4 (08 đại biểu chính thức)

1 Đặng Văn Hài 24

2 Trần Thành Khoa 23

3 Trần Thị Hợi 22

4 Nguyễn Thị Kim Phụng 21

5 Phạm Phú Hào 25

6 Nguyễn Văn Có 26

7 Đỗ Văn Việt 27

8 Lưu Thị Hồng Lệ 28

XV Chi bộ ấp 5 (07 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Văn Mừng 36

2 Lâm Thế Hiền 35

3 Phan Khắc Huy 38

4 Trần Văn Hiền 37

5 Huỳnh Phúc Tâm 34

6 Nguyễn Minh Dũng 40

7 Nguyễn Trọng Quí 39

XVI Chi bộ ấp 6 (05 đại biểu chính thức)

1 Lê Thành Út 32
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2 Lê Thị Ngọc Diệp 31

3 Nguyễn Tấn Xuyên 30

4 Võ Thị Hường 29

5 Trương Văn Hải 33

XVII Chi bộ ấp Bình Đông (06 đại biểu chính thức)

1 Bào Văn Điền 141

2 Nguyễn Tấn Linh 134

3 Phạm Ngọc Hừng 135

4 Lưu Hoàng Phúc 142

5 Trần Văn Thạnh 143

6 Nguyễn Hữu Tuấn 144

XVIII Chi bộ ấp Bình Tây (07 đại biểu chính thức)

1 Đỗ Mạnh Cường 61

2 Bùi Phú Quí 139

3 Đỗ Tuấn Kiệt 145

4 Nguyễn Thị Tươi 148

5 Nguyễn Thanh Liêm 146

6 Nguyễn Hoàng Anh 147

7 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 140

XIX Chi bộ ấp Bình Trung (07 đại biểu chính thức)

1 Ngô Văn Sơn 44

2 Phạm Quốc Tiến 42

3 Trần Văn Vũ 41

4 Nguyễn Văn Xuyên 43

5 Hồ Nhựt Nam 46

6 Lê Văn Tại 47

7 Nguyễn Văn Phước 48

XX Chi bộ ấp Tân Thạnh (06 đại biểu chính thức)
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1 Đoàn Hữu Phước 126

2 Lê Văn Hai 127

3 Huỳnh Kim Trung 128

4 Nguyễn Văn Hồng 129

5 Huỳnh Thế Minh 130

6 Nguyễn Văn Dĩ 123

XXI Chi bộ ấp Thạnh Lạc Đông (06 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Đồng Khanh 124

2 Nguyễn Văn Thắng 132

3 Nguyễn Thị Trà My 131

4 Trần Thái Bình 138

5 Trần Hữu Lộc 137

6 Nguyễn Văn Tranh 136

XXII Chi bộ ấp Thạnh An (07 đại biểu chính thức)

1 Châu Ngọc Luận 229

2 Phan Hữu Trí 230

3 Nguyễn Văn Chiến 231

4 Trần Văn Thành 232

5 Lê Thanh Long 233

6 Trần Thu Hồng 235

7 Lê Văn Thuận 234

XXIII Chi bộ ấp Thạnh Bình (05 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Hữu Đức 212

2 Phạm Thị Tú 219

3 Nguyễn Xuân Hòa 218

4 Trần Văn Châu 227

5 Nguyễn Văn Hiền 226

XXIV Chi bộ ấp Thạnh Hiệp (05 đại biểu chính thức)



8

STT HỌ VÀ TÊN SỐ GHẾ

1 Nguyễn Văn Phúc 221

2 Trần Văn Tuấn 222

3 Nguyễn Văn Thương 223

4 Nguyễn Hoàng Đức 224

5 Ngô Nguyên Khang 225

XXV Chi bộ ấp Thạnh Hòa Đông (06 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Thanh Đức 220

2 Nguyễn Công Hổ 228

3 Nguyễn Văn Nhỏ 236

4 Nguyễn Trung Hiếu 237

5 Phạm Thị Thanh Huệ 238

6 Nguyễn Văn Tùng 239

XXVI Chi bộ ấp Thạnh Hòa Tây (05 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Thị Đương 52

2 Phan Thị Kim Phương 51

3 Nguyễn Văn Chóng 50

4 Lê Quốc Bảo 45

5 Nguyễn Tiến Đạt 49

XXVII Chi bộ ấp Thạnh Hưng (06 đại biểu chính thức)

1 Võ Thành Sen 197

2 Võ Triệu Duy 198

3 Lê Văn Hùng 199

4 Phạm Văn Công 200

5 Nguyễn Đăng Phong 205

6 Nguyễn Thị Kim Hương 206

XXVIII Chi bộ ấp Thạnh Phú (05 đại biểu chính thức)

1 Trần Văn Trung 213

2 Phạm Hồng Hiếu 214
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3 Huỳnh Văn Triều 215

4 Phan Tấn Đạt 216

5 Phan Trọng Khải 217

XXIX Chi bộ ấp Thạnh Yên (06 đại biểu chính thức)

1 Lê Quốc Dũng 204

2 Phan Văn Đực 211

3 Phạm Thị Thủy 210

4 Nguyễn Thị Bạch 209

5 Nguyễn Tấn Phát 208

6 Trần Minh Hùng 207

XXX Chi bộ Trường Mầm non Ánh Dương (03 đại biểu chính thức)

1 Bùi Thị Thái Thanh Nga 96

2 Trần Thi Ngọc Hà 97

3 Nguyễn Thuỵ Thuỳ Như 98

XXXI Chi bộ Trường Mầm non Măng Non (05 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Thị Thu Trang 109

2 Võ Thị Cẩm Dung 102

3 Phạm Hồng Thủy 103

4 Võ Thị Hồng Thơm 104

5 Dương Thị Hồng Linh 105

XXXII Chi bộ Trường Mầm non Vĩnh Bình (03 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Thị Kim Huyện 101

2 Nguyễn Thị Hồng Phượng 94

3 Trương Thị Tố Nguyên 95

XXXIII Chi bộ Trường Mầm non Thạnh Nhựt (05 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Thị Lệ Minh 108

2 Đặng Thị Thanh Trúc 116

3 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 115
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4 Lâm Thị Thu Hằng 122

5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 121

XXXIV Chi bộ Trường Mầm non Thạnh Trị (03 đại biểu chính thức)

1 Võ Thị Thanh Tâm 100

2 Phan Thị Lệ Hoa 99

3 Đoàn Thị Kiều Như 106

XXXV Chi bộ Trường Tiểu học Bùi Thanh Liêm (05 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Văn Hải 184

2 Lê Thị Kim Dung 185

3 Nguyễn Thị Tú Trinh 186

4 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 187

5 Văn Chinh Kha 180

XXXVI Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Trí (05 đại biểu chính thức)

1 Trần Hữu Thọ 67

2 Lưu Thị Bạch Huệ 90

3 Đỗ Tấn Phát 89

4 Trần Minh Phụng 91

5 Võ Khánh Duy 92

XXXVII Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tươi (05 đại biểu chính thức)

1 Phan Ngọc Hội 125

2 Trần Văn Tấn 133

3 Nguyễn Thanh Tuấn 118

4 Lê Kim Nguyệt 119

5 Nguyễn Ngọc Hoàng Khương 120

XXXVIIIChi bộ Trường THCS Nguyễn Đắc Thắng (05 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Hùng Cường 66

2 Bào Thanh Phong 93

3 Cao Phi Phượng Giao 86
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4 Nguyễn Thị Tuyết Nga 87

5 Võ Thị Hồng Xuyến 88

XXXIX Chi bộ Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn (05 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Minh Hiền 188

2 Lê Thị Mai Trúc 196

3 Trần Khánh Hội 202

4 Lương Thị Kim Nga 203

5 Huỳnh Ngọc Nguyền 201

XL Chi bộ Trường THPT Nguyễn Văn Thìn (05 đại biểu chính thức)

1 Nguyễn Văn Út 85

2 Nguyễn Hoàng Linh 78

3 Huỳnh Tấn Cần 79

4 Nguyễn Thị Tuyết Dung 80

5 Nguyễn Minh Nghĩa 81


